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Chuyên đề: 

KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

-------------------------------------

Câu 1: Cơ thể người có những cấp độ tổ chức nào? 


Khoang cơ thể là gì? Cơ thể người có những khoang nào?

1. Cấp độ tổ chức cơ thể.
- Tùy theo mức đọ phức tạp, người ta chia cơ thể thành những cấp độ tổ chức sau:


Nguyên tử → Phân tử → Đại phân tử →  Bào quan → Tế bào  → Mô  → Cơ quan → Hệ cơ quan →  Cơ thể.

- Tuy nhiên chỉ ở mức độ đại phân tử trở lên mới thấy thể hiện tính chất sống.

    Vd: AND là đại phân tử: có khả năng tự nhân đôi. Đây là biểu hiện của tính chất đặc trưng của sự sống.

2. Khoang cơ thể: là những khoang trống chứa các cơ quan do bộ xương và hệ cơ tạo thành. Cơ thể nhười có các khoang:

- Phần đầu có:

+ Khoang sọ chứa não.

+ Khoang mũi: nằm trong mũi được vách mũi chia làm 2 ngăn. Trong khoang mũi có một vài xoang nhỏ chứa không khí. Thông với xoang mũi là xoang trán và ….
+ Khoang miệng: chứa răng và lưỡi

+ Khoang tai giữa: chứa các xương tai như xương búa, xương đe, xương bàn đạp.

+ Khoang mắt ( hốc mắt ): chứa cầu mắt, cơ vận động mắt, dây thần kinh thị giác.
- Phần thân gồm:

+ Khoang đốt sống: chứa tủy sống

+ Khoang ngực gồm 2 phần: phần trung tâm chứa tim, thực quản, khí quản; phần ngoài ở hai bên chứa phổi

+ Khoang bụng - chậu: ngăn cách với khoang ngực bởi cơ hoành. Khoang bụng chứa dạ dày, gan, tuyến tụy, túi mật, thận, ruột non và hầu hết ruột già. Khoang chậu chứa một phần ruột già, bóng đái và các cơ quan sinh sản.

Câu 2: Trình bày mối quan hệ về chức năng giữa các hệ cơ quan trong cơ thể? ( tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, vận động, thần kinh và nội tiết )

1. Sơ đồ mối quan hệ các hệ cơ quan

2. Giải thích mối quan hệ
-    Hệ vận động: bộ xương tạo bộ khung cho toàn bộ cơ thể, là nơi bám của hện cơ và là giá đỡ cho các hệ cơ quan khác. Đồng thời còn bảo vệ một số cơ quan như não, tủy sống,…Hệ cơ hoạt động giúp xương cử động.

-    Hệ tuần hoàn: tham gia vận chuyển các chất, mang O2 từ hệ hô hấp, chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa tới các tế bào của các cơ quan giúp các hệ này trao đổi chất đồng thời mang các sản phẩm thải từ tế bào của các hệ cơ quan đến hệ hô hấp và hệ bài tiết để thải ra ngoài.
-   Hệ hô hấp: giúp các tế bào trong cơ thể trao đổi khí, lấy O2  từ môi trường ngoài và thải CO2 ra ngoài môi trường thông qua hệ tuần hoàn.

-   Hệ tiêu hóa: lấy thức ăn từ môi trường ngoài và biến đổi thành chất dinh dưỡng để cung cấp cho tất cả các hệ cơ quan thông qua hệ tuần hoàn.

-   Hệ bài tiết: giúp cơ thể thải các chất cặn bã, chất thừa trong quá trình trao đổi chất của các hệ cơ quan ra môi trường ngoài thông qua hệ tuần hoàn.

-   Hệ thần kinh và hệ nội tiết: giúp cho các hệ cơ quan trong cơ thể phối hợp hoạt động nhịp nhàng đảm bảo tính thống nhất. Sự thống nhất đó được thực hiện nhờ sự điều khiển của hệ thần kinh ( cơ chế thần kinh ) và nhờ dòng máu mang các hoocmon do các tuyến nội tiết tiết ra ( cơ chế thể dịch )

Câu 3: Bằng một ví dụ hãy phân tích vai trò của hệ thần kinh trong sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan?
Khi lao động hoặc chơi thể thao: tim đập nhanh, nhịp thở tăng, mạch máu đến các cơ quan dãn, mồ hôi toát ra,…. Nghỉ ngơi một lúc, mọi hoạt động của các cơ quan đều dần trở lại bình thường. Tất cả những thay đổi trên đều là các phản xạ chịu sự điều khiển, điều hòa và phối hợp hoạt động của hệ thần kinh. 

Câu 4: Trình bày cấu tạo chung và thành phần hóa học của tế bào? Tế bào có những hoạt động gì thể hiện tính chất sống của nó?

1. Cấu tạo tế bào

Các cơ quan trong cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào. Tế bào có hình dạng, kích thước khác nhau nhưng đều có cấu tạo chung gồm: màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

· Màng sinh chất là lớp ngoài của tế bào được cấu tạo từ protein và lipit. Màng sinh chất thực hiện chức năng trao đổi chất với môi trường xung quanh.
· Chất tế bào: nằm trong màng tế bào trong đó có các bào quan và nhiều chất phức tạp. Các bào quan chính:

        +  Lưới nội chất là một hệ thống ống và xoang phân nhánh tham gia tổng hợp, vận chuyển các chất trong tế bào.

        +    Riboxom là nơi tổng hợp protein.

        +    Ty thể: Tham gia hoạt động hô hấp và giải phóng năng lượng

        +    Bộ máy Goonghi: thu hồi, tích trữ và phân phối sản phẩm.

        +    Trung thể: tham gia vào quá trình phân chia tế bào.

· Nhân tế bào: có hình bầu dục hoặc hình cầu, bên ngoài có màng nhân bao bọc, bên trong có dịch nhân và nhân con. Trong dịch nhân có chất NST chứa AND có vai trò quyết định trong sự di truyền. Nhân con chứa rARN cấu tạo nên riboxom.
2. Thành phần hóa học của tế bào

Tế bào là một hỗn hợp phức tạp gồm nhiều chất hữu cơ và vô cơ

· Các chất hữu cơ chính gồm:

      +  Protein là một chất phức tạp gồm: C, H, O, N, P, S,…Trong đó N là nguyên tố đặc trưng cho sự sống

      +  Gluxit gồm C, H, O ( trong đó tỉ lệ H:O luôn là 2:1 ). Trong cơ thể, gluxit ở dưới dạng đường glucozo ( trong máu ) và glicozen ( trong gan và cơ )

      +   Lipit cũng gồm C, H, O. Tỉ lệ H:O thay đổi tùy loài

      +   Axit nucleic gồm 2 loại AND và ARN cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N, P

· Chất vô cơ bao gồm nước và các loại muối khoáng như: Ca, Cu, Fe, K, Na,….

3. Đặc điểm cơ bản của tế bào thể hiện tính chất sống của nó

- Tế bào thường xuyên trao đổi chất với môi trường trong cơ thể ( máu, nước mô, bạch huyết ) thông qua màng tế bào theo cơ chế khuếch tán và thẩm thấu.

       +  Máu chuyển O2, các chất dinh dưỡng như aa, glixerin, axit béo, vitamin, muối khoáng,… đến cung cấp cho tế bào qua màng tế bào. Trong tế bào, các chất đơn giản được tổng hợp thành các chất đặc trưng cho cơ thể.

      +   Các chất hữu cơ phức tạp và đơn giản bị oxi hóa để cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của tế bào.

- Sinh sản: Tế bào lớn lên đến một mức độ nào đó rồi phân chia giúp cơ thể phát triển và thay thế các tế bào đã chết

- Cảm ứng: là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích lí, hóa của môi trường quanh tế bào để nó tồn tại.

Vd: Tế bào cơ co rút, tế bào thần kinh cảm ứng và dẫn truyền.

Câu 5: Hãy giải thích và chứng minh tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống?

1. Tất cả các cơ quan, bộ phận của cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.
     Các hoạt động sống của cơ thể có cơ sở là các hoạt động sống của tế bào; sự trao đổi chất của tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường; sự sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự sinh trưởng và sinh sản của cơ thể; sự cảm ứng của tế bào là cơ sở cho sự phản ứng của cơ thể với các kích thích với môt trường ngoài.

2. Chứng minh:

a. Tế bào là đơn vị cấu tạo.

Mọi cơ quan trong cơ thể đều được cấu tạo từ tế bào.

Vd: Tế bào xương cấu tạo nên bộ xương

       Tế bào cơ vân cấu tạo nên hệ cơ trong hệ vận động.

       Tế bào cơ tim cấu tạo nên tim trong hệ tuần hoàn
       Tế bào cơ trơn cấu tạo thành ruột, thành dạ dày.

b. Tế bào là đơn vị chức năng

Tế bào tham gia vào mọi hoạt động chức năng của các hệ cơ quan

Vd: Hoạt động của tơ cơ trong tế bào cơ giúp bắp cơ co dãn

       Các tế bào cơ tim co dãn giúp tim co bóp tạo lực đẩy máu vào hệ mạch

Câu 6: Nêu điểm giống và khác nhau giữa tế bào thực vật với tế bào động vật. Ý nghĩa của sự giống và khác nhau đó?

1. So sánh

· Giống nhau: 

· Đều có các thành phần cơ bản: màng sinh chất, chất tế bào cứa các bào quan, nhân.

· Đều là đơn vị cấu tạo và chức năng của cơ thể

· Khác nhau:

	
	Tế bào động vật
	Tế bào thực vật

	- Màng sinh chất
- Chất tế bào
	- Chỉ có màng sinh chất, không có vách xenlulozo.
- Không có lục lạp. Có trung thể


	- Phía ngoài màng sinh chất không có vách xenluloz

- Thường có lục lạp. Không có trung thể


2. Ý nghĩa sự giống và khác nhau.
- Những điểm giống nhau chứng minh động vật và thực vật có mối quan hệ về nguồn gốc trong quá trình phát sinh và phát triển của sinh giới.

- Những điểm khác nhau chứng tỏ: thực vật và động vật tuy có quan hệ về nguồn gốc nhưng phát triển theo 2 hướng khác nhau:
+  Thực vật có đời sống dị dưỡng và không di chuyển được

      +  Động vật có đời sống dị dưỡng và di chuyển được.
Câu 7: Trình bày cấu tạo và chức năng của noron? Các loại noron?

1. Cấu tạo.
    Một noron điển hình gồm: thân, từ thân phát đi nhiều sợi nhánh và một sợi trục.

· Thân noron: tùy theo loại noron, thân có nhiều hình dạng khác nhau: hình sao, hình tròn, hình bầu dục. Mỗi thân noron có màng bao bọc ngoài, bên trong là chất tế bào cùng một số bào quan, ở giữa có nhân. Xuất phát từ thân noron có hai loại sợi:

· Sợi nhánh: có kích thước ngắn, các sợi nhánh cùng với thân noron tập hợp thành chất xám của cơ quan thần kinh trong hệ thần kinh.

· Sợi trục dài được bao bọc bằng bao mielin, lớp bao xung quanh sợi trục thắt lại từng đoạn hình thành các eo gọi là eo Răng-vi-ê. Đoạn cuối cùng của sợi trục tiếp tục được phân nhiều nhánh nhỏ xâm nhập vào các cơ quan hay nối với một noron khác. Tận cùng của mỗi nhánh nhỏ phồng lên hình thành cúc xinap. Các sợi trục của noron tập trung lại hình thành các sợi thần kinh.

2. Chức năng: 
    Noron có hai chức năng cơ bản là cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh;
· Cảm ứng: là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng trả lời lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh.

· Dẫn truyền: là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc nơi tiếp nhận về thân noron và truyền đi dọc theo sợi trục.

3. Các loại noron.
- Noron hướng tâm ( cảm giác ): có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.

- Noron trung gian ( liên lạc ): nằm trong trung ương thần kinh đảm bảo liên lạc giữa các noron.

- Noron li tâm ( vận động ): có thân nằm trong trung ương thần kinh hoặc ở hạch thần kinh sinh dưỡng, sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng truyền xung thần kinh tới cơ quan phản ứng.
Câu 8: Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ ở động vật với cảm ứng ở thực vật? Cho ví dụ và giải thích.

1. Phản xạ: Là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường trong hay môi trường ngoài thông qua hệ thần kinh.

2. Phân biệt:
* Phản xạ ở động vật: là phản ứng của cơ thể có sự tham gia của hệ thần kinh

   -   Vd: Tay chạm vào lửa → rụt tay lại.

   -   Giải thích: Khi kích thích lửa ( nhiệt độ cao ) tác động lên cơ quan thụ cảm nhiệt ở da làm phát sinh xung thần kinh cảm giác theo dây hướng tâm truyền về trung ương thần kinh ở tủy sống. Từ đây phát sinh xung thần kinh vận động theo dây li tâm đến cơ quan phản ứng ( cơ tay ) điều khiển cơ co làm tay giật lại.

* Cảm ứng ở thực vật: là do thay đổi sự trương nước của tế bào không có sự tham gia của hệ thần kinh.

   -   Vd: Tay chạm vào lá cây xấu hổ → lá cụp lại

   -   Giải thích: Chạm vào lá cây, bị kích thích các tế bào ở gốc cuống lá làm cho nước trong tế bào khuếch tán ngược ra ngoài và vận chuyển vào trong thân cây → màng tế bào gốc lá không được căng nên lá cụp xuống.

3. Ý nghĩa: Giúp cơ thể tránh được các tác nhân xấu của môi trường → giúp cơ thể tồn tại và thích nghi với đời sống.

Câu 9: So sánh cung phản xạ với vòng phản xạ. Ý nghĩa của phản xạ đối với đời sống con người? 

1. Khái niệm
- Cung phản xạ: là con đường mà xuing thần king truyền từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.
- Vòng phản xạ: trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh để trung ương điều chỉnh phản ứng cho phù hợp. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và luồng thông tin ngược

2. So sánh.
· Giống nhau:
· Đều được hình thành trên cơ sở phát sinh và lan truyền của luồng thần kinh.
· Đều có sự tham gia của nhiều tế bào thần kinh

· Đều nhằm giúp cơ thể phản ứng kịp với các kích thích của môi trường giúp cơ thể thích nghi được với đời sống

· Khác nhau:

	Cung phản xạ
	Vòng phản xạ

	- Mang tính chất đơn giản, thường chỉ được hình thành từ 3 noron: hướng tâm, li tâm, trung gian.
- Xảy ra nhanh, mang tính chất bản năng không có luồng thông báo ngược
	- Mang tính chất phức tạp hơn, có thể có sự kết hợp của nhiều cung phản xạ. Do đó, số noron hướng tâm, trung gian, li tâm tham gia nhiều hơn.
- Xảy ra chậm hơn nhưng có luồng thông báo ngược làm cho phản xạ chính xác hơn.


3. Ý nghĩa: Nhờ hoạt động phản xạ mà cowtheer thích nghi được với những thay đổi của điều kiện môi trường sống

Hệ thần kinh và hệ nội tiết
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